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Sinh ngày 5/8/1930 tại xã Liên Thủy – huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình. Khi bà lên 6 tuổi thì gia đình chuyển về sinh sống ở thôn Mỹ Cảnh – xã Bảo Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình.

Chức vụ trong kháng chiến chống Pháp: Thuộc ban cán sự thị ủy, hoạt động bí mật khu vực xã Bảo Ninh (cán bộ địch hậu); Chủ tịch lâm thời xã Bảo Ninh 1954
Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Phỏng vấn ngày 09 tháng 12 năm 2009, tại xã Bảo Ninh – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.
Người thực hiện phỏng vấn: Trương Công Huy – Trịnh Thị Lệ Hà.
[Bà 154 còn rất khỏe và minh mẫn. Đời sống gia đình bà có vẻ không khá giả lắm. Bà tiếp nhóm phỏng vấn với thái độ rất vui vẻ và nhiệt tình].

Bác sinh năm mấy hả bác?
Sinh ngày mùng 5 tháng 8 năm 30.
Mùng 5 tháng 8 năm 30 ạ? Quê bác gọi là gì hả bác?
Quê chính gốc của tôi đấy, gốc của mẹ tôi là Lệ Thủy.
Xã gì hả bác?
Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, về đây thì làm ăn thôi, là về là đi bỏ lái, thắng bờ đó, là ghé thấy cái cảnh này bà tôi, làm cái chòi đấy sinh sống ở đây, Đình Cảnh, tôi chính là người Đình Cảnh, thôn Đình Cảnh, xã Bảo Ninh, nhưng thôn Đình Cảnh.
Vậy là bác là sinh ra ở đây?
Không, sinh ở gốc Lệ Thủy.
Dạ sinh ở Lệ Thủy, vậy là mấy tuổi thì bác...?
Ở đây á?
Lúc mà mấy tuổi thì bác chuyển qua ở Bảo Ninh đây bác?
Lúc đó thì ôm tôi đi thẳng bãi đây mà đi bỏ lái đấy, thì bủa xuống đến đấy thì tôi mới có 6 tuổi thôi, là lên ở đây Đình Cảnh rồi, ở đó thì mình ăn, thì lớn lên rồi thì đi làm ở đấy cho nên là, tham gia cách mạng thì cũng ở dưới này đấy, ở Đình Cảnh đấy.
Dạ trước hết là cháu cũng trình bày cho bác biết là, tụi cháu là cộng tác viên của Hội khoa học lịch sử Việt Nam đấy, đang thực hiện cái đề tài về lịch sử bộ máy nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa giai đoạn 45 - 54, thì tụi cháu được giao nhiệm vụ là đi phỏng vấn những cán bộ làm bên Ủy ban hoặc là bên các cơ quan hành chính đấy giai đoạn 45 - 54 thì trong đó là, tại vì thực hiện đề tài trên cả nước, cho nên tụi cháu là người ở Quảng Bình thì về nhận phỏng vấn các bác ở trên đất Quảng Bình này ạ. Dạ trước hết thì bác có thể kể sơ qua một chút về cái hoàn cảnh gia đình mình lúc còn nhỏ đấy, ông bà mình đấy?
Lúc nhỏ đấy, là ông bà tôi là được, sinh được 8 con, rồi là toàn là làm nghề đi biển, đi câu, đi đánh lưới thẳng bờ, chứ không có cái nghề ruộng gì đặc trưng, không có nghề ruộng, lớn lên rồi thì là, đẻ ra được mấy anh em, với mình chuyên môn đi biển nữa chứ, rồi thì lớn bắt nhỏ, nhỏ bắt lớn là cứ đi thế, đi cho đến khi mà tôi 6 tuổi đấy thì bà ôm tôi lên ở đó, cha tôi là lên ở đó, rồi thì cứ đi biển thế. Bản thân tôi thì cũng đi biển, vì trong gia đình thế, rồi là đến khi các anh là chung vô một cái số tiền, rồi thì mua lái, mua ghe rồi thì đi làm chung một chiếc, bốn anh em con trai đấy, còn hai chị gái thì lấy chống, còn tôi ở với bà dì, rồi sau thì ở trong gia đình đấy, là lên ở đi thì, trước đây là không có nghề đi biển, thì đi thắng lái từ ở Lệ Thủy mà đi dọc, dọc bờ sông, mà đi về cái phía dưới này, thế mà đi các cái thế thì mà về đó thì mà lên chỗ đất hoang đó, thì lên thẳng cái mũi làm cái nhà nhỏ nhỏ để ở, rồi là sinh con, đẻ cái ra rồi sống bằng muối biển, lúc đầu thì đi bán với họ, nhưng mà sau con cái lớn rồi thì ông bà mới sắm nuốc, thì lúc mà, lúc mà sắm nuốc thì tôi cũng đã 10 tuổi rồi, cũng đi biển với ông bà rồi, chứ có đi học, đi hành gì đâu, tôi không có, không có học phổ thông lúc đấy.
Vậy là bác không đi học?
Không đi học, không học trưởng phổ thông thôi, thế còn sau khi đi chiến khu rồi về, về thì có học, có đi học trường hai năm, của tỉnh, tốt nghiệp được bảy trên mười.
Thế như là trước Cách mạng tháng 8 là bác làm gì là chính hả bác?
Trước Cách mạng tháng Tám 45 thì tôi đang còn nhỏ.
Còn nhỏ ạ?
Gia đình thì cứ đi câu thế thôi.
Thế bác, hồi Cách mạng tháng Tám bác có tham gia cách mạng không bác?
Tôi tham gia là năm 48, tham gia cách mạng là năm 48, mà lúc tôi là 18 tuổi, tôi đẻ năm 30, thì lúc tham gia thì tôi là 18 tuổi.
Hồi đó là ai vận động bác?
Ai cũng vận động cả, lúc đó là người đầu tiên đấy là đi biển, đi biển về rồi thì là mấy chị em phụ nữ là cứ ngồi, ngồi nói chuyện thế đấy, mà người đầu tiên mà biết tôi đấy là ông Hoàng Phú, mà ông ấy là cán bộ ở trong miền Nam thôi, ông ấy là người ở Đồng Thành, Hoàng Phú là người ở chính gốc là ở Đồng Thành, nhưng mà khi đi trong kia  thì cả gia đình đều đi, đi năm 45, năm đói, đi vào trong kia, sau là ông đi ra, ông tham gia cách mạng ở trong kia, mà ông ấy đi ra là, ra quê đó, đi cùng đi với lúc vận tải chở gạo chở cơm vào trong đấy rồi thì vào trong đó bán rồi thì, ra đây lại lấy gạo rồi ông ấy vào, vào giúp, ông ấy ở thôn Bình Chánh đấy, ông ở lúc đó thì tôi cũng đã 10 tuổi, 11, 12 tuổi rồi, rồi thì ông ấy, ba, bốn chị em chơi với nhau thế thì túm lại cứ ngồi chơi thế, nhất là trăng rằm, xuống dưới bến là ngồi chơi ở đấy, mà ở cái tốp này, nữ này mà cứ ngồi chơi với nhau mà dài ngày thế, bữa nào tháng nào cũng chỗ đấy cả, đi biển là thôi chứ ở nhà là cứ, tụm bốn, năm chị em là, tôi là một này, Cau là hai này, Có là ba này, Triệu là bốn này, Thương là năm này, Thiết là sáu, là sáu người, là tất cả cái tụi của tôi thế là đồng hội là cứ ngồi chơi ở đấy, chơi xong rồi thì giải tán về. Đến khi cái ông Hoàng Phú đấy ông ấy biết, ông ấy biết thì ông ấy hỏi mấy cô ngồi đây có việc gì không, nói dạ thưa chú, cháu ngồi đây chơi thôi chứ không có việc gì hết, mà cả sáu đứa thì chỉ có cái chị là hay nói, hay phân bua chứ còn mấy đứa sợ hắn chẳng nói. Vậy là ông mới nói thế này, được rồi cứ ngồi mà chơi, chơi thoải mái, nhưng mà tụi tôi lâu, lâu rồi chơi toàn là nữ cả, chứ không có nam, là, là hình như có tổ chức chi không, ông ấy hỏi tôi. Tôi cũng nói, dạ không, không có tổ chức chi cả, nhiều khi lính nó đi cánh gác đó, nhưng mà hắn tới chỗ tụi tôi ngồi chơi rồi hắn bỏ hắn đi vậy thôi, thế cho đến năm 10 tuổi, đến năm 15 tuổi, đến khi ông ấy vô trong Miền Nam, ông đi đợt đi trong miền Nam lâu, sau đó thì ông ra lại, là năm 48, 49 gì đấy, 47, 48 gì đấy, ông ra một đợt, ông ra một đợt thì ông nói cô có đi với tôi không. Tôi hỏi là đi đâu vậy chú, ông nói đi với tôi đấy thì tiến bộ chứ không có lạc hậu mất, ông cũng nói rõ thế. Tôi mới hỏi làm cái gì mà tiến bộ, bọn cháu thì không học hành gì cả thì đi đâu mà làm cái gì mà, bọn cháu chỉ là đi biển đi giả nó cũng quen đi rồi, chứ cũng không biết làm cái gì đâu. Rồi sau đó ông mới nói đi tham gia cách mạng, tôi mới nói tôi không biết cái cách mạng là cái gì nữa, thời kỳ sau đó thì ông cũng nghĩ, ông về ông ở đó thì ông cũng nghỉ ông thăm dò. Thăm dò thế là, nhiều khi bọn tôi ngồi chơi thế là cũng, năm 47, 48, 48, 49 gì đấy, à 47, 48 là có cái bọn Pháp hắn về, hắn đóng, hắn chưa đóng đồn, mà hắn về đi tuần thôi, nhưng mà hương lý ở trong làng đấy, lúc đó là khác mà, cho nên hương lý ở trong làng hắn cũng răn đe gớm lắm, hắn cũng theo dõi Việt Cộng thế là hắn răn đe gớm lắm, nhưng mà bọn tôi cứ tập trung lên thế, cứ nói với nhau là bí mật, cứ xui với nhau là giữ bí mật, chứ cũng không có ai tổ chức tổ chiếc gì cả. Cứ sinh hoạt rồi chơi rồi nói với nhau thế thôi, thế ông Phú ông mới biết, ông biết ông mới thăm dò, ông thăm dò thì cũng, không biết thăm dò thì thăm dò gì không biết. Có một cái lần ông gặp tôi đầu tiên, ông nói cô đi đến đây để chú gặp, thế tôi mới hỏi, chú gặp cháu có chuyện gì thế mà. Có chuyện rất cần, rất cần có cháu. Tôi mới nói, chuyện gì cần, việc gì đi biển, đi giả thì cháu làm được chứ còn, không có cái việc gì mà cháu làm được hết. Thế ông mới nói theo cái chuyện, đi theo Đảng, theo cách mạng như thế, thì tôi cũng nghe thế thôi, chứ cũng không nói thế là, nhiều bữa đi bà mẹ trong nhà, bà nói con hay đi đêm, đi theo trai, đi mà đến 11, 12 giờ mới về, thế là bà không cho tôi đi, về sau là, sau đó ông ấy không trực tiếp với tôi nữa, mà ông ấy giao cho một cái tổ cán bộ, cán bộ đấy là lúc đó là có Nguyễn Sười, hoạt động ở ngoài từ Quang Phú, liên lạc ở ngoài Quang Phú, mà vào tới ông ấy, mà ông mới xuống dưới cầu đấy giao, đến điếm, ở dưới sông đấy, thì ông mới bắt, ông mới về mới, ông ấy nghe được là ông ấy gặp tôi, cái ông Sười đấy, ông mới gặp tôi ông ấy hỏi thế này, mà ông ấy là con của, mẹ của cái ông đấy là tôi kêu bằng o ruột, em của ba tôi, thế là chị em là dắt nhau ra đấy mà nghe ông ấy nói. Ông ấy nói, bữa đấy ba tôi lại, ông nói chị, thế lâu này chị ngồi dưới chị có biết chị làm việc gì không. Tôi nói không, tôi không biết, thế tôi nghe ông Phú ông ấy nói thế thì tôi, ban ngày đi biển thì tôi lại, nếu có về thì vào đây chơi để chuyện trò với anh em, thế chứ không biết chuyện gì. Thế rồi sau ông Sười nói, ông ấy nói rằng, chị đi theo Cộng sản rồi đó, thế tôi mới nói thế này, Cộng sản là cái gì, tôi nghe họ nói là, Cộng sản là công vừa, cộng có được ăn, thế mới rủ tôi đi theo cái đấy, ông ấy nói à thế chị chưa biết, cả hai chị em mới ngồi nói chuyện với nhau, thì bọn lính đồn đi qua đấy, nó cũng biết bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau, nhiều khi hắn vào hắn nói, chị em nhà tôi là bữa này gặp nhau ngồi nói chuyện với nhau chứ không có gì hết, hắn không thấy được cái chuyện gì, không có tài liệu mà không có cái gì trong tay cả, hai chị em mới ngồi nói chuyện với nhau thế. Thế cho đến năm 48, đến năm 48 đấy thì ông mới giới thiệu với tôi là, một ông tên là ông Nguyễn Đức Đăng, ông ấy về đây, ông ấy phụ trách cả cái là từ dưới Đức Thành mà đi Bảo Ninh đi qua Phú Hải. Sau đi về đấy, thế là bấy giờ ông Đăng ông mới gặp tôi, ông gặp tôi ông mới nói mục đích ý nghĩa rồi tham gia cách mạng là có cái lợi, là lợi như thế.
Là lúc đó cái ông Nguyễn Sười đó đã tham gia cách mạng chưa bác?
Rồi, ông tham gia cách mạng trước.
Thế lúc đó ông ấy làm cái gì?
Ông ấy đi Nam tiến, đấy ông đi Nam tiến ông đi vào trong miền Nam đấy, ông ấy đi cái thời kỳ đó là có cái chế độ Nam tiến đấy, thế ông ấy đi tham gia, ông ấy thì ở dưới nước thôi chứ ông không ở trên nhà, nhưng mà ông ấy thường, thường sống ở dưới đồng Thanh, thế là ông nghe cái chế độ là đi Nam tiến có lợi như thế là ông ấy đi, ông ấy bữa này mà sống thì ông ấy phải chín mươi mấy tuổi đấy, ông ấy hơn tôi đến 16 tuổi đấy. Thế là ông ấy đi, ông ấy đi đến khi hết nhiệm vụ Nam tiến cái là ông trở về, ông trở về đây mà 45 tuổi rồi ông mới lấy vợ, cứ đi theo thế thôi chứ không lấy vợ lấy con gì hết. Thế là ông ấy giải thích ông ấy nói, ông nói với chúng nó, thế nào mà chú đi theo thế mà chú không đi lên chiến khu, bởi vì lúc đấy là bọn tôi cũng nghĩ là lên chiến khu mới có cán bộ cách mạng, còn ở dưới này thì cái lúc đấy thì mình làm gì có cán bộ cách mạng, nhưng mà ông ấy, ông ấy nói cán bộ cách mạng không phải đi lên chiến khu mà có đâu, bọn tôi đi đặt ở đây thôi, cứ tổ chức từng cái tổ nữ, mà nữ thì dễ nắm hơn nam, thế ông ấy về nói chuyện thế thì tôi cũng theo, nghe theo ông ấy, ông về ông bảo tôi là, tổ chức theo cái tổ của chị đấy, cái tổ 6 người của chị đấy, chị vận động chị em tham gia với chị.
Vậy mỗi lần bác nói chuyện với cái bác Sười đó thì bác đó có giải thích cho bác về cách mạng là gì, hay là cộng sản là gì không hả bác?
Nói sao?
Bác Sười đó, mỗi lần bác với bác Sười nói chuyện đó thì bác Sười có giải thích cho bác là cách mạng là gì không ạ?
Có, có, có.
Cộng sản là gì không ạ?
Có, nhưng mà nhiều khi mình không hiểu, ông cũng nói cho mình, nhưng có điều mình không hiểu cái cách mạng là cái gì, mà nghe cộng sản mà như cõng con, lúc đó thì hắn bảo cứ vào đó, thì mình cứ vào, cứ nói thế thôi, nhưng mà sau ông ấy giải thích, sau tôi gặp ông Đăng, ông Nguyễn Đức Đăng đấy.
Ông Nguyễn Đức Đăng lúc đó là gì hả bác?
Người Đồng Hải, ông là Người Đồng Hải mà ông tham gia cách mạng trước năm 45 rồi, ông ấy là cán bộ cựu, cựu trào đấy.
Hiện nay ông ấy còn sống không bác?
Ông ấy gặp, một bữa ông ấy ngồi dưới nước, ông ấy kêu tôi xuống, ông ấy ngồi ông hỏi thế mà lâu rồi gặp ông Sười ông nói gì, tôi nói, ông ấy có nói cái gì đâu, chị em gặp nhau nói chuyện thế thì bình thường, tôi ngồi lúc đó cũng sợ cũng không dám nói, dám tỏ ra, đến khi ông ấy nói ông Sười chính là cán bộ cốt cán của bọn tôi đấy, bọn tôi bố trí về đấy, ông ấy 45 tuổi rồi mà không lấy vợ, ông Sười này, ông không lấy vợ, thế về sau này bọn tôi mới gặp ông rồi mới quen biết, mới gả con Thương, ông ấy lấy con Thương là nằm trong cái tổ, cái nhóm của tôi đấy, con Thương đấy.
Ông Sười đấy bác?
Thương đó là giờ, Thương Sười đó là giờ có mấy đứa con, chứ còn được hai đứa, hai đứa dưới Mỹ Cảnh đấy, là thằng Đài là một này, thằng Lệch là hai này, à Lệch, Lệch là con ông Phúc.
Ông Sười còn sống không bác?
Ông Sười chết lâu rồi, ông chết lâu rồi.
Thế cái khi mà gặp ông Đặng đó là ông ấy nói gì với bác?
Ông ấy nói đường lối của cách mạng thế đấy, tham gia cách mạng là đi là có sự cống hiến, rồi sự thiệt thòi thời bấy giờ, không kể gì, cha mẹ có đánh đập đi nữa thì cứ bầm gan mà chịu, chịu đựng, ông ấy nói vói tôi thế đấy, rồi đi. Thế là có một lần là ở trên chiến khu của Đồng Hới, chiến khu thị xã Đồng Hới, lên đấy ông bỏ đấy, là cái lúc đấy là tổ chức ngày mùng 2 tháng 9 hôm đấy nói, thôi để tôi đưa o đi một, tôi giới thiệu với o, o đi lên dự cái lễ đấy, dự lễ mùng 2 tháng 9 Quốc khánh của cả nước.
Là năm mấy hả bác?
Năm đấy hình như là năm 51, 52 gì đấy, thì ông cho tôi đi dự cái buổi đấy, thế là cho người về dẫn đi qua bên Phú Hải đấy, là ông ấy cho người về bên Phú Hải đón tôi đi ở đó, tôi phải lên tận trên chỗ 11 đấy này, lên chỗ cửa Phú này, rồi ngồi đó, rồi bắt đầu cửa Phú Hải mới cho người qua chở tôi về đó, về đó là có người dẫn từ đó rồi lên chiến khu ở trên Phú Hải, rồi sau đó là bọn tôi lên chiến khu dự cách mạng mùng 2 tháng 9 đó, đợt đấy là về. Về thì sau ông mới gặp ông mới rủ là, giờ mà sau khi cô ngồi với chị đó đấy thì chị cố mà thuyết phục hắn đi theo chị, tôi nói thế này, thì hắn đi theo tôi lâu rồi đấy chứ, tôi đi đâu hắn đi nấy, nói gì hắn nghe nấy thôi, thế rồi sau, thế rồi sau là là có một con, rồi hắn lấy chồng thì chết, chết thì bọn tôi cũng tình cảm cũng đi cúng, đưa đàng hoàng thế. Thế rút cục lại là đến năm 50 thì bắt đầu tôi lên chiến khu, là năm đấy là tôi đi lên chiến khu là, lúc đó là có cái chị Bảo, chị bảo là người ở Xa Đồng, mình với chị ấy là giác ngộ cách mạng trước, mà chị ấy cũng biết tôi, mà đến khi mà chị ấy về công tác bí mật về gia đình, gia đình của chị ở dưới Xa Đồng này, thì gia đình mới gặp bọn tôi ở dưới Vân Ba, lúc đó là thoát ly gia đình rồi thì xuống dưới Vân Ba, Vân Ba là...
Vân Ba là ở đâu bác?
Xuống dưới Vân Ba là cái tổ của tôi là đến sáu người, là có anh Khang này, anh Khang là Bí thư này, rồi là anh Xưa này, rồi là, trong sáu người đó có ông Cúc này, rồi là chị Bảo này, rồi là chị Thương này, chị Thương mà cái hồi tôi nói mà lấy ông Sười đấy, là có năm trong đấy, năm trong cái số đấy, là số 6 người đó. Sau đến năm 50 thì bọn tôi mới thấy tình hình hơi căng, năm 50 là bọn thằng, thằng, 47 là bọn Pháp đã đổ bộ lên Quảng Bình rồi, thì năm 48, 49 đấy là lúc đấy hắn hoạt động mạnh lắm, nhưng mà bọn tôi cũng vẫn giữ bí mật, cho đến khi năm 50 đấy, bọn tôi lên chiến khu một cái là, ông Đặng ông lại đưa vào nằm trong cái đoàn của cán bộ của Bảo Ninh đấy, thì hoạt động bí mật mà, hoạt động bí mật trong đó là ông Khang, ông Cúc, ông Xưa rồi thì giờ mấy ông đấy là chết cả rồi, mấy ông đấy chết hết.
Nhưng mà từ cái năm 48 đến năm 49 là bác làm cái gì ạ?
Tôi đi biển đấy.
Thế bác nói, lúc nãy bác nói là năm 48 là bác là có tham gia cách mạng rồi?
Thì tham gia là chỉ biết thế thôi, vì lúc đó là có cái liên lạc thế thôi, chứ còn không không, có cái tổ chức là sáu người đấy, đấy, là từ năm 48 cho đến năm 50 đấy là bọn tôi mới thoát ly.
Vậy lúc đó bác có vận động được sáu cái người đó đi theo bác không?
Hả?
Lúc đó bác có vận động được sáu cái người đó đi theo bác không?
Sau lúc đó thì sáu người đó họ cũng đi, có một con hắn về hắn lấy chồng, chết mất. Con thứ hai hắn cũng đi lấy chồng, chỉ có cái Thương mà lấy ông Sười đó, là có đi theo với tôi, là sau ông cha chết, không biết năm mấy đó ông ấy chết thì hắn lên, hắn lên thì đi với tôi là có con Triết nữa, bấy giờ con Triết hắn đang còn sống ở dưới Mỹ Cảnh đấy.
Triết à bác?
Ừ Triết, Phan Thị Triết. Thế chỉ còn có hai đứa tôi, lúc đấy con Cau cũng chết, con Kiều cũng chết này, với con Triết là ba thôi, là ba, Cau, Kiều Thương. Có, con có bây giờ đang còn ở ngoài khu bồi đấy, ở ngoài, ngoài Trang Phúc đấy, còn ba đứa.
Năm 50 là bác thoát ly ở đâu ạ?
Tôi thoát ly ở vùng này, thoát ly về công tác rồi lên, mấy ông, ông Đặng ông ấy đưa lên trên làm cái đoàn cán bộ bí mật mà, ông ấy đưa vào.
Ở khu vực nào ạ?
Ông ấy đưa vào rồi là về rồi là vận động xây dựng cái cơ sở bí mật ở đây ở cái khu vực này, ở xã này. Lúc đầu thì chỉ có ba thôn ở trên kia thôi, bởi vì cái đường đi thẳng ở trên kia cũng thuận lợi hơn, đi xuống đây xa, ở trên kia có ba thôn là thôn, Hạ Thôn là một, thôn Cơ Phú là hai, thôn Hạ Dương là ba, là ba thôn ở trên đấy là có cơ sở của ta rồi. Thế còn ở dưới này là toàn là Pháp, hoạt động theo Pháp hết. Mà tôi nói một cái chuyện đấy là thời kỳ năm 52, hắn bắt đi lính đấy, hắn bắt đi lính, bắt dân ở đây đi lính, khố đỏ, khố xanh đó, từ 18 tuổi cho đến 30 tuổi bắt đi hết, sau đấy ông Bằng ông mới biết cái tin đấy, mà sau ông mới về ông giao cái trách nhiệm cho bọn tôi, lúc đó là năm 50 là bọn tôi đi xuống làm thành cái tổ bí mật hoạt động, thoát ly gia đình năm 49, 48, 49 đấy, thế ở gia đình đây cũng biết, nhưng mà lính hắn vào hắn hỏi thì cứ nói hắn đi đâu đó chơi chứ không phải đi hoạt động, bấy giờ mẹ tôi mới bảo, hắn đi theo trai, tôi đập hắn, thế hắn bỏ hắn đi rồi, hắn đi đâu đó. Nhưng bọn tôi đi hoạt động bí mật ở dưới đấy, ở dưới đấy từ năm 48, lúc đầu có ba người, sau là sáu người, sáu người xong hoạt động cho đến năm 54, năm 54 hòa bình về một cái rồi mới lên mới ra mắt với dân ở đây, ra mắt nhưng còn cái cơ sở bí mật của mình thì vẫn biết, thế còn dân thì họ không biết, biết thì họ không biết, chỉ có cơ sở bí mật hoạt động, lúc đầu có ba thôn, nhưng mà sau cứ dần, dần thế về đến cái tận Mỹ Cảnh tám thôn luôn, thôn nào cũng có cán bộ của, cũng có cái tổ chức của cách mạng hết, ba người, năm người, có tổ thì có nam, cả nam cả nữ, có tổ thì  toàn nữ vào, tùy theo cái điều kiện của từng vùng đấy.
Hồi thoát ly vậy là bác làm giữ cái chức gì ạ?
Hả?
Cái hồi thoát ly năm 50 vậy là bác làm những cái gì ạ?
Thoát ly năm 50 lên làm cái cán bộ hoạt động bí Mặt trận đấy, đấy, cử làm cái tổ của Ủy ban thị xã, Ban cán sự của thị xã lúc đó là chưa có Ủy ban đâu, lúc đó là Ban cán sự của thị xã, ông ấy giao cho về một cái tổ của tôi là có 6, 7 người gì đó là về hoạt động cái khu vực của Bảo Ninh đấy, là cứ anh em là cứ lúc đi vào đấy là cứ vượt sông vượt qua đường Võ Xá rồi đi ra sau Phân Ba đấy, ở dưới đấy, ở dưới đấy không nhà, không cửa không gì hết, chỉ có ba, ba cây dừa mà che mà ngồi ở đấy, vậy mà hoạt động từ năm 48 cho tới năm 54. Hòa bình về một cái là bọn tôi mới ra mắt với dân ở đây là, thì họ mới biết là té ra mấy cái mụ này toàn là cán bộ, thời gian đấy toàn là cán bộ bí mật mà mình không biết gì hết, bây giờ cái lịch sử của Đảng bộ đây á, lịch sử của Đảng bộ đây, hắn có cái gốc của hắn, khi đây thành lập cái chi bộ là 25 tháng 7 đấy của năm 49 đấy là thành lập cái chi bộ ở trên cửa Phú này, làm cái nhà của ông ấy đây. Mà chi bộ lúc đấy có ba người thôi, ba người mà trong đó là tôi chưa có, tôi chưa có, tôi đến khi mà chi bộ 7 người đó thì mới có tôi, thế tôi là kết nạp ở dưới nhà của chị Bảo đấy, chị Bảo là có ông anh ở trên đấy, ông ấy cũng hoạt động bí mật, mà tổ chức kết nạp ở dưới đấy, kết nạp xong là tôi chuyển chính thức ba tháng, chuyển chính thức thế là tôi thoát ly.
Từ năm, năm mấy bác?
Kết nạp năm 49, năm 50 là chính thức, mùng 9 tháng 10 năm 49, mà mùng 10 tháng 1 năm 50 là chuyển chính thức.
Hồi đó ai giới thiệu bác vào Đảng hả bác?
Lúc đó là, người giới thiệu tôi là chị Bảo là một, là với chị Trúc là hai, nhưng mà chị Trúc sau là bị bắt, bị bắt rồi, hắn bắt chị lên hoạt động bị hắn bắt, hắn bắt vô hắn bỏ tù vào trong lao Đồng Hới đấy, sau hắn tra tấn quá dữ, chị ấy khai hết, chị ấy khai hết cả, đây là tổ chức bí mật, bí mùng gì là chị khai hết. Ai cán bộ hoạt động là chị khai hết, mà chính lúc đó, do đó cho nên bọn tôi mới đi đấy, bọn tôi mới thoát ly đấy, thế không thì cứ ở dưới cơ sở chứ làm gì mà thoát ly được. Khi đó mấy ông đấy ở lại là, cho ở lại là, cho thoát ly đi để bảo vệ cơ sở, nếu không ở lại mà bắt, qua bên đấy rồi ngồi mà tra tấn thì chết. Úi trới lúc đấy bọn tôi hoạt động khổ lắm.
Thế trong cái tổ cơ sở mà hoạt động mật vậy, là bác phụ trách về cái gì bác?
Cứ làm cái cán bộ dân vận của xã đấy.
Làm cán bộ dân vận ạ?
Ừ, mình về vận động cơ sở, rồi thành lập cái tổ chức, rồi cho họ sinh hoạt, bày cho họ cái nội dung sinh hoạt, những cái gì phải đấu tranh với địch, những cái gì, những cái gì thế đấy.
Thế mình như kiểu là mình vận động đấu tranh với địch là mình vận động sao?
À, mình vận động sau khi có cơ sở đã, khi có cơ sở đã, thì khi đấy thì họ bắt đầu là, địch hắn về hắn càn, hắn bắt đi lính, khi đó mình mới bắt đầu cái cơ sở đó của mình, mình vận động không cho chồng con đi lính, không cho em út đi lính, hắn bắt từ 18 tuổi cho đến 30 tuổi đi cả, bắt hết, giả trẻ gì cũng bắt hết, lúc đó hắn ra hắn càn hắn bắt, hắn bắt đi một lần thế là bốn, năm chục, năm, sáu chục thanh niên đấy, đi lính đấy. Rồi có những lúc là bọn tôi là phải vận động là cho đi lính, cho đi, cho tự giác đi nhưng mà vào trong đấy là phải tìm cách để mà về, mà trốn mà về, thì trong cái trường hợp đó là có ba trường hợp trốn về, thế cái trường hợp mà bố trí đi là có ba trường hợp, đảng viên cả đấy, cho đi vào trong đấy cả rồi, mà các anh phải tạo điều kiện mà trốn mà về, là hắn vào trong đấy là hắn trốn hắn về hết.
Là ai bác?
Cái ông Sáng đấy, là ở trên Hà Dương đấy, bây giờ ông ấy chết rồi. Còn là ở dưới Mỹ Trạch có một ông, ông đấy lúc đầu đấy là ông đấy tên là Võ Hinh, nhưng mà bây giờ họ gọi là ông Thảo là vì con ông ấy là tên Thảo, đứa còn trai đầu của ông là tên Thảo, cho nên là, ông đấy là lúc đầu là ông không chịu đi, ông mới thế với bọn tôi, là nếu mà tôi mà đi lính thì chặt đứt một ngón tay, vậy là ông cứ cương quyết là ông không đi, nhưng mà sau đó là bọn tôi mới lập mưu mới bố trí cho ông ấy, đi, đi vào trong đấy rồi là tìm cách nắm tình hình xong rồi là mình trốn ra, giờ cái ông đấy thì còn có ông đấy thôi, chứ không còn ai nữa hết, bây giờ người như bọn tôi đây là chết hết rồi.
Thế hồi đó lúc mà bác làm dân vận vậy thì bác vận động sao để dân nghe theo bác?
Thì nói với dân là đường lối của Hồ Chủ tịch là đưa cơm no, áo ấm lại cho dân, của dân, làm cho dân có cơm ăn có áo mặc, không ai đè nén, không ai bóc lột, cứ nói với họ thế thôi đấy, với mục đích như thế, vậy là họ nghe thế, ở mà sướng thế thì đi với Bác Hồ, mà sướng thế thì ai mà không đi, cứ thế đấy.
Đến từng nhà mà nói à bác?
Không, cái chòm đấy, cái tổ 6 người đấy, nói cho mấy cái người đấy, rồi họ đi vào họ nói với vợ, nói với em út, thì chị em họ đấy, họ cứ giác ngộ dần dần, dần dần, thế là mình xây dựng được cơ sở từ Mỹ Cảnh mà lên cho tới xuống dưới này, bởi vì cái vùng này, cái vùng này là lý trưởng, lý hương kiện đây là ác lắm, cho nên là không xây dựng được đấy, mà xây dựng từ trên Hạ Thôn. Hạ Thôn cũng có lý trưởng, nhưng mà lúc đó cái thời kỳ mà mình có một đợt là ra công khai đấy, là chính quyền của mình ra công khai, sau đó thì hắn về hắn lùng ở đây, à xong mình rút vào bí mật chứ, thời kỳ đó là công khai cách mạng, chính quyền là công khai rồi, không biết năm mấy giờ tôi quên đi chứ, mà bọn tôi cái công khai đó mới biết hiểu được nhiều hơn, chứ còn thời kỳ bí mật thì không hiểu được cái gì hết, không hiểu được mấy, cán bộ thì là chắc ra cả thôi, nhưng mà khi có cái chính quyền lâm thời, ở đây có cái chính quyền lâm thời đầu tiên, không biết nắm đó mấy mà tôi quên rồi, có điều chỉ có mấy cái vùng trên đấy thôi, chỉ có cái thôn Hạ Thôn thôi với thôn Hạ Dương với Hạ Phú thôi, chứ còn ở dưới vùng này là hắn kiểm soát chặt chẽ lắm. Thế là bọn tôi phải đi rồi, nhưng mà phải về trên đấy để xây dựng cơ sở, rồi lấy từ cái liên lạc ở trên đấy mà cứ xây dựng tiếp, tiếp, tiếp cho tới Mỹ Cảnh, cho đến là năm 48, 47, 48 gì đấy, à 49, 50 gì đấy, cái khi đấy thì 50, lúc đó năm 50, lúc đó cả tôi với cả anh Ly đấy, Lại Văn Ly đấy, mà từ khi mình đi chính quyền đấy ở cái chính quyền đấy xây dựng đầu tiên ở cái chính quyền ở thôn Mỹ Cảnh.
Là năm 50 ạ?
Đứng ra để đấu tranh với địch, đừng có, không cho chồng con đi lính, với không cho em út đi lính, với đấu tranh không nộp thuế thân, với đấu tranh không nộp thuế đánh cá này, cứ đấu tranh từng việc, từng việc thế đấy, khi đấy họ làm được kết quả, họ rất thích, họ nói, cứ đi với Việt Minh là họ đưa quyền lợi lại cho mình, để có cơm ăn, có áo mặc, thì thuế không phải nộp, thì làm sao mà mình không thích được. Mà đi ở dưới đấy lại có cái thôn Công giáo nữa, đặc biệt là cái thôn Công giáo đấy, khó vận động nhất, nhưng mà bọn tôi cũng cố gắng vào đó nắm được ba người, đến khi họ cũng đi hết, thế đến khi mà năm 54 thì họ đi vào Nam hết.
Nắm được ba người là ai bác?
Nắm được ba người lúc đó là có ông Chất, là cái ông đó là lý trưởng, mà bọn tôi là làm quen với cái ông đấy, nắm lấy ông ấy để nói với ông ấy giác ngộ về tình hình, giác ngộ về cách mạng với ông ấy, đồng thời mà khi mà có cái chủ trương gì mà hắn về hắn bắt buộc phải làm đấy, thì là ông cứ đấu tranh, đấu tranh, rồi ra lấy ý kiến của dân coi dân có đồng tình không, ví dụ hắn bắt đi lính thì hỏi ý kiến của dân, dân đâu muốn đi xa nhà, xa cửa, xa vợ, xa con thì đời nào họ đi, thì họ ra họ đấu tranh, nhưng mà cũng có cái đợt đấu tranh được kết quả, về lính nó về hắn càn nhưng không việc gì hết, thế đấy.
Ở mình đây thì khi nào thì thấy Pháp quay lại bác?
47, năm 47 đổ bộ vào Đồng Hới, đổ bộ bên chỗ Bảo Khanh đấy, đi ra mạn đấy.
Nó có đóng ở đây không bác?
Năm 47 đấy.
Nó có đóng ở Bảo Ninh không ạ, đóng đồn ở Bảo Ninh không?
Nó có đóng đồn Bảo Ninh, với hắn có đóng cái đồn Bảo Ninh, đóng trên Hạ Thôn này, mà cái đồn đấy, hắn cũng vô giá trị là vì hắn sợ Việt Minh cho nên không có thằng nào ở trong cái đồn, có cái đòn đấy nhưng không có thằng nào ở trong đấy, có ba thằng lính nó sợ lắm, nó sợ Việt Minh đến cắt cổ (cười). Trên đấy một cái đồn, ở dưới này một cái lô cốt này, hắn đóng trên cái chỗ, là cái nghĩa trang liệt sĩ đó là hắn có một cái lô cốt này, là hai này, với hắn bắt một cái lô cốt từ cái đồn mà ra, từ cái đồn Hạ Thôn mà đi ra ngoài gần bờ biển là hắn làm một cái lô cốt nữa, để hắn chặn cái bọn kia là cứ hay về dưới Vân Ba, ở dưới chỗ đấy là không nhà, không cửa, không gì hết, ai để ý đến, thế thì bọn tôi mới về đấy sống với nhau, năm, bảy người gì đấy là cứ chia nhau ra từng khe, từng khe, từng khe, ban ngày thì về núp ở dưới đấy, ban đêm thì lên đây hoạt động, bảy giờ đi, bảy giờ từ dưới đấy lên đây là phải mất một tiếng rười đồng hồ đi bộ, đi đất không đấy, thế là về là, xong rồi là về xây dựng cơ sở, giao nhiệm vụ rồi, xong  rồi giao ví dụ như là anh nắm tình hình địch cho tôi, địch hắn về đây hắn làm những cái gì, chủ trương hắn đối với dân như thế nào, thế thì độ khoảng ba ngày đấy thì anh xuống anh báo cho tôi, thì anh cơ sở đó thì anh đi báo đi, rồi đi mang lưới mang chài đi thẳng biển, thẳng bãi đấy, tôi đi xuống đó tôi đi rẽ vào trong đầm rươi đấy, là gặp cán bộ để giao tin tức giao tình hình, bây giờ mấy cái anh đấy cũng không còn nữa rồi, anh Chí, anh Sáng bữa này không còn nữa rồi, chết hết cả rồi.
Lúc nãy nghe bác nói là năm 50 cùng với bác Ly đấy là xây dựng cái chính quyền ở Bảo Ninh đây, thôn Mỹ Cảnh đấy, ở thôn Mỹ Cảnh?
Ở thôn Mỹ Cảnh đấy, bởi vì bọn tôi vào bắt, bắt liên lạc ở đó được một cái thì khi đấy mới gặp được ông Sười đấy, khi đó vào bắt liên lạc thì mới gặp được ông Sười đấy, ông Sười thì mới về chỗ ông ấy làm cái cách tổ chức quần chúng lại rồi, rồi là nghe tin tức, rồi là để khi cứ ba ngày ra báo cáo một lần, báo cáo cho tôi với anh Ly, cái ông Sười đấy, cứ ba ngày là ông ra ông báo cáo một lần, bọn tôi ở qua cái đồi này, cái đồi mà tôi thường ở đó mà lại, cái đồi đấy, ở đó mà có khi nước không có mà uống, bởi vì đi ra thì sợ lộ bí mật, mà ở trong đấy các cái đồi cao thế làm gì mà có nước ngọt mà uống, nhiều khi bị khát quá. Thế rồi sau đó thì mới rút kinh nghiệm, bây giờ còn có cái mà đựng chứ, lúc đấy làm gì có chai, có chiếc gì, lúc đó thì biết, mà cũng không có ni lông nữa, thế có ni lông thì lại tốt quá, lúc đó thì làm gì có thì bọn tôi toàn làm bằng tơi, đi giữa mưa, giữa nắng thế chỉ mang cái tơi đấy thôi, thì ngồi trong dưới với trong bụi thế, khổ lắm chứ không phải sướng sung gì, có khi ba ngày không có cơm ăn, không có cơm ăn là, đều cái thời kỳ đấy, cơ sở biết, cơ sở biết cho nên là nghe là vào đấy là hắn chuẩn bị nấu cơm rồi là hắn vắt cho một vắt đi để ra ngoài đồi, để mà ngồi mà ăn, chứ không thì ai bơi cho, bơi ra thì lộ, không ai bơi, thế khi nào mà ăn, thì một vắt cơm thì hai người hai vắt thì ăn được ngày, lấy chi mà ăn được ba ngày. Nhưng mà ba ngày, bốn ngày sau mình mới vào một lần, rồi xuống giả đò là cải trang là đi ăn ngao, ăn ngao cùng với dân đấy, dân họ đi ăn ngao, ăn hến ở ngoài biển đấy, mình ra cứ đi làm với họ, thì họ cũng không biết, không biết ai, xong rồi là chờ đến trưa nước hắn lên cái trại ngao gần đấy thì họ về nhà họ, mình cứ rút, rút lên ngay cái đội đấy, ông Ly ông ở trên ông không có xuống, ông ấy nói tôi trông mụ 154 mụ ấy bò, bò, bò mà trông lại thương (cười).
Là mình ở đó mình làm, mình theo dõi cái gì hà bác?
Theo dõi tình hình địch, cái thứ hai nữa là củng cố cái tinh thần của dân, của nhân dân ở đây, rồi thành lập một cái tổ nhỏ, nhỏ thế, lúc đầu cái tổ nhỏ, nhỏ liên lạc phải chắc, để họ nắm tình hình địch, rồi tình hình đời sống của họ, đi biển đi giả vờ như thế nào, rồi đi biển ra ngoài cửa như thế thì lính hắn kiếm tra, kiểm soát hắn lấy đồ lấy đoàn, hắn lấy cá, lấy mú, tùm lum, nhiều chuyện lắm. Cứ nắm tình hình thế mà cung cấp cho trên, để trên có cái chủ trương mà về mà đi cái vùng khác, nhất là cái vùng ở, ở Quang Phú, vùng ở Quang Phú là một, vùng Bảo Ninh này là hai, cái vùng trên nữa là có cái Phú Hải là ba, thị xã là có ba cái vùng này địch chiếm đóng là ác liệt nhất đấy.
Thế cái hồi đó ở trên chủ trương, có cái chủ trương gì đối với cái xã Bảo Ninh này không bác nhỉ?
Có chứ.
Chủ trương gì ạ?
Thời kỳ đấy chủ trương thì chỉ có động viên nhân dân đấu tranh với địch, đừng có nộp thuế, hắn có tới thu thuế thì mặc kệ hắn, giả đò đi đừng có nộp, mà ai có bị hắn bắt, hắn vô hắn đập đánh thì cứ khai báo để báo cáo với lý trưởng, để lý trưởng. Nhưng mà xây dựng cái cơ sở này, những cái thằng cha lý trưởng, hương kiện với mấy cái thằng cha là hắn phải có nhiệt tình với cách mạng, hắn làm lý trưởng nhưng hắn làm cho mình, hai tay bắt cả hai, bắt cả hai tay, ngoài hình thức thì làm cho lý trưởng, nhưng mà trong nội dung là mình phải giúp cho họ đấu tranh, có những cái loại thu thuế mà vô lý là mình phải nói với lý trưởng là đấu tranh cái này, bọn này lý trưởng thì mới nói được, thế còn nhân dân thì ai dám nói, nói hắn bắt hắn đập chết, úi trời lúc đấy phức tạp.
Vậy lúc đó lý trưởng là sao, hoạt động sao bác?
Lúc đó lý trưởng hoạt động cả hai mặt rồi đấy, bên kia  ví dụ cái gì mà hợp với dân thì hắn chấp hành, mà không hợp với dân thì hắn đề nghị với dân phản đối, phản đối thì lý trưởng không thực hiện được, thế thôi đấy, còn bên mình là có cái chủ trương, lúc đó là không có cái chủ trương gì như bây giờ đâu, mà lúc đó chỉ có là, một là vận động dân hiểu biết được tình hình cách mạng mà tham gia cách mạng, vào cái tổ chức nho nhỏ, ba người, năm người, bảy người đấy, cứ làm từng chòm, từng chòm thế, ngay như cái thôn Cung Bình đây đấy, là tổ chức, cái thôn Cung Bình đây là ở ba chòm đây này, mà lúc đó có ai chia đồi gì đâu, trước kia là cái thôn Cung Bình, nhưng mà bọn tội lại tự chia chòm ra, mỗi người phụ trách một chòm, mà cái chòm đấy là phải làm nhiệm vụ của mình. Ví dụ như nắm tình hình của địch, hắn về hắn chủ trương cái gì, lý trưởng hắn đưa về hắn nói cái gì, mà lý trưởng thì mình phải nắm trước, thế là về bắt lính là một này, nộp thuế là hai này, rồi là hắn đày đi lao động công ích, một người năm bảy ngày gì đấy, thế đi còn vợ con ở nhà chết đói, thế cho nên phải đấu tranh, ba, bốn người đấy là phải lên đấu tranh với lý trưởng, tay lý trưởng thì nói tao cũng chịu, bây giờ họ lên họ đấu tranh, họ không đi nữa tôi mới báo, bác mà xuống đấylà bác là bị bắt lính, lính là với mấy cái thằng mà hắn không theo mình đấy, hương kiểm, hương đô các thứ đấy, đi hương kiểm thì mình đi xuống bàn với cái thằng lý trưởng đấy, thì thì là xuống đấy thì dân họ không đi, họ nói họ đi, vợ con họ chết đói, nên họ không đi, thế nếu ông bắt lính bắt cả đi thì tôi chịu, bọn tôi chịu, thế là thôi, về hắn bắn cho một chặp thế là thôi. Đều đấu tranh cái kiểu đấy thì cũng tức thời thôi, chứ không có cái giai đoạn, không có cái đấu tranh mạnh đâu, ở đây, ở cái thị xã Cung Bình đây, ở cái Xã Bảo Ninh đây đấy chỉ có một cái lần, mà đấu tranh với cái bọn quan lại ở bên đấy, mà kéo tất cả lên chỗ Đồng Hới đấy, mà đi từ ở ngoài Thẩm Tòa mà đi lên cho tới Lương Yên, rồi thì đi về thẳng cái bờ sông của Lương Yên mà đi tới Thẩm Tòa, là cứ bảy tám chục người, năm, sáu chục người là cứ đi thế, đấu tranh thế, đấu tranh là chống thuế này, rồi chống công ích này, rồi chống bắt lính này, rồi chống đủ thứ, cái gì mà hắn đưa ra là mình phải chống hết, thế đấy.
Mà như vậy, khi mình thành lập cơ sở, thành lập chính quyền ở Mỹ Cảnh vậy là chính quyền mình có, có các Ủy ban hay có các cái bộ phận không bác?
Có chứ, có Ủy ban lâm thời chứ, khi mà ở dưới thôn mà có, có người cán bộ của mình mà hoạt động thì trên Ủy ban có cái Ủy ban lâm thời, vậy gọi là Ủy ban lâm thời, không ai bầu biếc gì hết, cho nên là phải cử ra một số người thế là để nắm tình hình rồi một là báo cáo lên cho mình cho chắc chắn. Hai là có cái chủ trương gì là hắn báo cáo với mình, cho mình đề xuất ra là về lúc đấy mới đấu tranh với cái bọn bên kia, thế đấy, chứ không phải đấu, hình thức là chỉ có thế thôi đấy.
Vậy là cái Ủy ban lâm thời này là gồm những ai bác có nhớ không?
Bây giờ thì cũng không còn ai nữa.
Nhưng mà bác có nhớ có những ai?
Thời kỳ đó là, Ủy ban lâm thời đấy là cũng có một số ông lý trưởng, bởi vì mình có nắm họ vào thì họ mới đưa, mình giao nhiệm vụ cho họ, thì họ vào đó họ làm cái lý trưởng, thì họ cũng bắt cá hai tay, vừa là bên mình, vừa là bên kia, bên địch, thế có chộ thế, nhưng có chỗ, Ối chao ôi không nắm được lý trưởng, hắn đầy đọa dân khổ lắm, bắt đi phu, đi lính rồi thì bắt nộp thuế, nộp má đủ thứ, thuế đò, thuế chợ rồi thuế thân, rồi thuế đánh bắt, rồi là thuế khai thác, nó bắt đủ thứ.
Vậy là ở thôn xã mình đây là lý trưởng ở đây cũng tốt ạ?
Ừ, lý trưởng của mình do cán bộ của mình giáo dục bồi dưỡng, chứ có phải, đều làm cho có lệ, hắn bắt làm thì mình cũng phải làm, dân người ta đề nghị làm thì cũng phải làm thế thôi, thế còn là họ không ưng làm đâu.
Lúc mà bác xây dựng chính quyền ở thôn này thế thì bác có tham gia vào đó không bác?
Có, thời kỳ mới năm 54 về thì bắt đâu là họ, họ...
Năm 50 đấy?
Năm 50, năm 54, năm 50, 50 về hoạt động bí mật, thì mình là cứ xây dựng cơ sở vật chất thế, cơ sở là để đấu tranh với địch đấy, còn đều xây dựng bí mật hết, còn đến năm 54 khi đấy mới ra công khai.
À chứ không phải là năm 50 là có về xây dựng cái chính quyền ở thôn Mỹ Cảnh hả bác?
Thì xây dựng chính quyền là xây dựng theo cái kiểu, kiểu của mình là giao nhiệm vụ cho họ đấy, chứ còn mà đứng để mà đấu tranh với địch đấy, chứ còn không phải chính quyền để mà cái trị.
Thế hồi đó chính quyền là có Chủ tịch hay Phó Chủ tịch cái gì không ạ?
Có chứ, đến khi mà năm 54 là...
Không năm 50 đấy?
Năm 50 cũng có, năm 50 cũng có Chủ tịch, nhưng mà Chủ tịch cũng toàn là hoạt động bí mật hết.
Dạ ý còn hỏi là hoạt động bí mật nhưng mà...?
Có đấy chứ, ông Thạch đấy, ông Thạch là Chủ tịch của cái xã Bảo Ninh đây, thời kỳ năm 47, 48 đấy, là ông Thạch mà ông mới chết rồi đấy, ông 93 tuổi rồi đấy.
Thế có có các đoàn thể Phụ nữ hay Thanh niên gì không ạ?
Lúc đấy thì chưa có Phụ nữ, chưa có các đoàn thể đâu, lúc đó thì từng nhóm, từng nhóm thế chứ, cũng chưa có cái đoàn thể, cái tổ chức đoàn thể nào, bởi vì mình tổ chức cái đoàn thể lại thì ai, trên xã thì không có, thì ở dưới làm gì mà hoạt động được, dưới chỉ có cái chòm, cái chòm là cái tổ bí mật của mình, thế là mình đi hoạt động thôi, chứ còn chưa công khai, bí mật. Chủ tịch lúc đấy thì mới cử ra thế thôi, chứ còn dân người ta có bỏ phiếu đâu mà bầu, chẳng qua là, hắn nói ông phải có, ở đây là phải có Chủ tịch, lại phải bố trí một ông cán bộ của mình vào làm Chủ tịch đấy, đồng chí của mình đấy, thế thôi, là cứ bắt cá hai tay thế đấy, bên kia mà có chủ trương gì thì họ báo cáo cho mình, mà bên này mà có chủ trương gì thì về họ cứ thực hiện với dân, để hoạt động thế.
Như cũng hoạt động cùng với ông Thạch đây còn có ai nữa không ạ, chẳng hạn ông Thạch làm Chủ tịch rồi thì có ai làm Phó Chủ tịch hay ai làm Ủy viên?
Không, lúc đó thì chỉ có một thôi chứ không có phó, mới cả đây là có thời kỳ là, thời kỳ đó là có ông Lục, ông Lục là Chủ tịch của xã đấy, mà giờ ông chết rồi.
Chủ tịch từ cái thời kỳ nào ạ?
Thời kỳ ông Lục làm, không biết năm bao nhiêu, tôi cũng quên rồi.
Ông Lục trước, hay ông Thạch trước hả bác?
Ông Thạch trước, ông Thạch khi hoạt động bí mật là ông ấy là Chủ tịch rồi, bởi vì đây là có một thời kỳ là, năm 48, 49 gì đấy là có một thời kỳ là, cách mạng về đây là phải công khai, có công khai, mà đều ở trên, thành lập cái trụ sở ở trên cái Hạ Thôn đấy, công khai đâu được mấy tháng rồi hắn về hắn bắt, hắn bớ, hắn đốt nhà, đốt cửa tùm lum, ta la hắn không cho làm nữa, thế là thôi giải tán xuống phân ban rồi đấy, năm 49, 50 đấy.
Vậy bác có, lúc đấy bác có biết về cái hoạt động của Ủy ban xã mình không bác?
Lúc đấy đã có Ủy ban hoạt động công khai đâu.
Nhưng mà hoạt động bí mật cũng có chứ ạ?
Hoạt động bí mật thì có.
Nhưng mà khi hoạt động bí mật thì cái Ủy ban lúc đó hoạt đông sao ạ?
Ủy ban đấy, chẳng qua là Ủy ban là đưa lên cho có cứ thế thôi, chứ còn dân họ có bầu ra đâu, chẳng qua đưa lên, thì đưa một vài người thế để làm, mà theo cái chủ trương của hắn, để mà thực hiện cái chủ trương của mình.
Nhưng mà mình thực hiện cái chủ trương đó ra sao ạ?
Thì thực hiện, thì họ làm cả hai tay đấy, cả hai bên đấy, hai tay, bắt cá hai tay.
Nhưng mà vấn đề con muốn hỏi là cái Ủy ban đó hoạt động bí mật, nhưng mà hoạt động cụ thể là những cái hoạt động gì ạ?
Hoạt động về nắm tình hình địch.
Là mình nắm tình hình ra sao ạ?
Ừ, nắm tình hình tức là về các cái tổ, cái chòm của mình, từng thôn, từng thôn đấy, là về của mình từng thôn đấy là mình có những cái chòm cán bộ là hoạt động bí mật trong cái thời kỳ, thì bọn tôi là tổ chức từng chòm, từng chòm thế.
Thế các cái chòm họ làm gì ạ?
Thì họ có làm gì đâu, họ cứ đi biển đánh cá, họ làm họ ăn thế thôi, rồi là đến khi là có chủ trương gì mà, lý trưởng hắn phổ biến ra thì họ cứ báo cáo lại cho mình. Ví dụ như chủ trương bắt lính, thì hắn báo cáo lại cho mình là ngày đó, ngày kia là nó bắt ba chục, bốn chục, từ 18 tuổi lên đến là 30 tuổi, hắn bảo cho mình, thì mình biết cái chủ trương đấy, thì mình phải có cái chủ trương để tập thể báo cáo cho lãnh đạo cấp trên, rồi cấp trên mới có cái chỉ đạo về, mình mới đi về, mình mới thâm nhập vào, mình mới đấu tranh để mà, với lực lượng phụ nữ là đấu tranh không cho chống đi lính, rồi là mẹ đấu tranh cho con, không cho con đi lính, thế thôi, ví dụ như thế.
Thế như mình là báo với cấp trên là báo cho ai, trực tiếp cho ai ạ?
Mấy ông cán sự ở, ở thị xã đấy, cán sự.
Cụ thể là ai bà?
Cụ thể là, mấy bữa là có ông Phong này, rồi là ông Ly này, rồi là ông Ích này, rồi là Đôn, ở trên đấy, bởi vì có cái tổ đấy, không phải hoạt động trong Bảo Ninh đâu, mà hoạt động cả cái vùng, cả cái thị xã này, thế chưa ra mấy cái xã là thuộc về Quảng Ninh thì thôi, thôi chứ còn, nắm trong phạm vi trong thị xã này, là mấy ông đấy quản lý hết.
Thế mấy ông đó khi nghe tin thì chủ trương như thế nào đối với cái xã mà...?
Nghe chủ trương thì họ tiếp thu trên, trên về họ trao, mấy cái ông đó là ông Đặng, ông Đôn đó là là ông Bí thư Thị ủy mà, biết về cái đấy, cán sự lúc đấy là có ông Ích này, ông Đặng này, ông Lại Văn Ly này, sau ông Lại Văn Ly lên tỉnh, rồi thì lên tỉnh là hoạt động các cái nơi khác, chứ còn ở đây là còn có mấy cái ông đấy, còn mấy cái ông đấy ở lại thì mình nắm, cứ mỗi vùng thế là, cứ mỗi cái tổ tập hợp tình hình lại rồi báo cáo, có gì, địch hoạt động như thế nào, rồi chủ trương như thế nào, rồi dân sống như thế nào, rồi cuộc sống đói như thế nào, rồi khổ bao nhiêu gia đình, là không có việc làm, rồi thì mình phải báo cáo với mấy ông đấy hết, cho nên là ở trên họ mới nắm được, họ mới chỉ đạo cái Bảo Ninh đây, họ mới có cái cơ sở từ năm 48, 49, 50 là không có mất cơ sở nào hết, không có mất liên lạc, liên tục, có điều khi mạnh khi yếu thôi. Chứ còn cái Bảo Ninh đây đấy, là đối với cái cán sự của thị xã Đồng Hới đấy là thường xuyên, dù có khi mạnh, có khi yếu, có khi địch càn quét tám thôn, từ bên cứ Phú mà về cho tới đến đây, nhưng mà một hồi sau đó phục hồi lại một cái là phải báo cáo cho mấy ông trên đấy ông biết, biết để mấy ông ấy có chủ trương. Dân đói dân khát thế nào để có cái chủ trương mà kêu gọi bắt buộc, bởi vì dân  mình thì họ có biết, cho họ thì họ ăn, không thì thôi, nhưng mà giờ mình biết cái chủ trương là dân mình đói, là phải lại báo với lý trưởng, với hương kiểm, đấy rồi ai hoạt động đấy, là bắt bớ đập khẽ rồi là lại báo với hương kiểm, để hương kiểm là đi kiểm tra lại cái, mấy cái, cái đấy có đúng không, nhưng mà hương kiểm với lý trưởng đólà đều cán bộ của mình cả đấy, hoạt động hai tay, hai mang cả đấy.
Thế mà trong, như bác nói là có các chủ trương về, như là cứu đói hay gì đó, mình có, chính quyền mình có không ạ?
Cứu đói, lúc đó cũng chưa có chủ trương cứu đói đâu.
Hay là chủ trương sản xuất kinh tế gì không ạ?
Lúc đó cũng chưa có cái chủ trương gì về kinh tế hết, thời kỳ đấy chỉ có giác ngộ, với chính trị thôi. Một là chống bắt lính, chống địch, không được bắt lính, đấy đấy, là dân là phải bảo vệ này. Ví dụ như vận động phụ nữ, không cho chồng con đi lính nữa, vận động phụ nữ là không cho em út đi lính, đấy là một này. Hai nữa, thanh niên đấy là tự giác, không được là tự nguyện đi lính, mà khi nào cần đi là phải có tổ chức cho đi thì khi đó mới đi, là thanh niên đấy, rồi là dân. Hồi đấy là chức có cái tổ chức hội mà hình thức, chẳng qua là nói thế thôi, chứ còn cái tổ chức hình thức không phải như bây giờ đâu, bây giờ thì người ta trẻ hơn.
Thế hồi đó chính quyền mình có tổ chức thu thuế trong kháng chiến không bác?
Không?
Không thu thuế ạ?
Ừ, bởi thế cho nên dân họ mới tin mình, thế mấy bữa đấy, mấy bữa mà chưa có mình, mà chưa có tổ chức cách mạng về mà ở từng chòm, từng chòm thế á, thì hắn về hắn thu thuế, hắn thu tận nhà, hắn thu từng người.
Thu từng người?
Nhưng mà sau khi có đợt mà thu thuế, mình vận động dân là đừng có nộp, đừng có nộp gì hết, bảo do mình ăn ra, chứ đừng có nói ai chủ trương với ai bảo đừng nộp, bảo do mình ăn ra, nghèo quá do mình ăn ra, thành ra đề nghị được các bác, nói lính đấy, đề nghị với các bác miễn cho bọn tôi thuế, tôi đói quá rồi, làm ăn không ra, con cái thì, mà lúc đấy có được đi học đi hành gì được, lúc đấy con cái, trường lớp có có gì đâu, rồi sau cách mạng mới có trường, có lớp, con cái mới học hành được chứ.
Thế như mình, trong cái xã, trong cái điều kiện như vậy thì các cái việc sản xuất có bị ảnh hưởng gì không bác?
Ảnh hưởng lắm.
Cụ thể là ảnh hưởng sao ạ?
Ảnh hưởng, nó bắt đi lính thì phải đấu tranh, ở nhà để đấu tranh, cho nên là không đi biển được, ở nhà đấu tranh thì mất đi một bữa biển rồi, vậy thì phải đói, ví dụ như thế.
Thế mình có được các cái nơi khác ủng hộ hay là giúp đỡ gì không?
Không, đây là độc lập hết rồi, Bảo Ninh đây là độc lập  hết thôi, không có gì mà các nơi hỗ trợ đâu.
Lúc nãy bác có kể chuyện là bác thoát ly là lên Vườn Ba là cái chỗ nào đấy bác?
Ối chao ôi, đây xuống đấy bảy cây, đây đi xuống cái chỗ mà tôi mà xuống đó bảy cây.
Đó là cái vườn hay là gì bác?
Đó là cả một cái đám, gọi là cái tằm đây này.
Tằm ạ?
Tằm rười, mình đường xã mênh mông, xung quanh mênh mông lắm, không có nhà, có cửa gì hết, đấy là rười với, với khe suối đấy.
Là mình ở đó à bác?
Ừ, ở đó, ở đó thì trời mưa thì có tơi, mà trời nắng thì có rười, rười hắn mọc cao thế này đấy, thế cứ bắt hắn lại thế rồi mình cứ dúm từng dúm để mà nằm trong đấy, úi trời hoạt động thời kỳ đấy gian khổ lắm, không phải sướng như bây giờ đâu.
Vậy là ở xã mình đây là vùng Pháp chiếm hay là vùng tự do bác?
Tạm chiếm.
Tạm chiếm ạ?
Gần địch đấy.
Là cả xã luôn hả bác?
Cả xã luôn.
Thế cái khi mà bác hoạt động vậy thì bác có thường xuyên đi dự các cuộc họp ở cấp trên không bác?
Cái gì ai bảo thì đi, mà không thì thôi.
Ý con hỏi là có thường xuyên không, các cuộc họp có thường xuyên không ạ?
Hả?
Ý con hỏi là các cuộc họp nó có thường xuyên không ạ?
Không, trong cái thời kỳ mà hoạt động bí mật đấy, thì họ chỉ triệu tập có người thôi. Ví dụ như anh Ly, anh ấy là phụ trách cả cái đoàn của tôi do Thị ủy phân công về, ông ấy làm trưởng đoàn, phụ trách cái đoàn của tôi là hoạt động bí mật, trong thời kỳ chống Pháp, thì chỉ có ông ấy biết thôi, ông ấy đi họp về, rồi ông ấy tập hợp anh em lại, năm, sáu, bảy anh em đi là ông ấy phổ biến, xong rồi là làm theo nhiệm vụ của ông ấy, thế thôi, chứ không, không có cái học tập gì hết, học đêm họp ngày gì đâu, cho nên bọn tôi thời kỳ đấy phải nói ông Ly là một này, thời kỳ có ông Phấn nữa này, ông Phấn ở trên, trên Mỹ Kỳ này, ông Phấn, ông cũng ăn ở với tôi ở dưới, với bọn tôi ở dưới Vườn Ba, ăn đêm ngày ở dưới để nắm tình hình, chứ không thì làm sao mà nắm được.
Cái chỗ Vườn Ba đó địch có biết không bác?
Hắn biết đấy nhưng mà, hắn đi ra đi vào nhưng hắn không phát hiện ra, bởi vì toàn là rười, rười giống như là cánh đồng mênh mông đấy, mà rười cũng cao, rười cũng cao đấy, không phải thấp, thấp như thế này đâu, ở dưới đấy, cho nên bọn tôi là cứ làm là rẽ hai bên ra, bắt trên xuống, mưa mà hắn không dột là cũng đủ biết, rười đấy mưa hắn cũng không dột, thế là chuẩn bị một, không có dây thì chuẩn bị một vài cái dây muống đấy, nó mọc ở ngoài biển đấy, lấy lá vứt đi rồi là cái dây của hắn phơi cho khô rồi là khi nào mà mưa xuống cái là ấp cái rười lại, cột lại, rồi là mình ngồi dưới ăn ở, ngủ ngáy gì ở dưới đấy hết, ba bốn anh em đấy là. Mà cái đoàn cán bộ của Bảo Ninh là ở đấy hết, mà lúc đầu là có ba nữ, sau con Tuyết hắn về, con Thương hắn về thì còn có tôi, tôi với mấy anh đàn ông nữa, năm anh đàn ông nữa là sáu người.
Vậy thì ăn uống, ăn thì ăn ở đâu bác?
Ăn thì mình tự nấu mà ăn.
Nấu ở dưới đó luôn hả bác?
Ừ, nấu rồi ra thổi lửa rồi thì bưng ngao thì chạy ra đó rãy một đám cho ngao vào bỏ vào lửa là ăn, nên bọn tôi có lịch sử là ăn độn ngao bảy ngày nhịn cơm, lúc đó là bọn hắn đi lùng, rồi mà hắn phát hiện ra thì bọn tôi hắn lấy một, một sách tài liệu, sau cái cậu chánh văn phòng đấy, bị kỷ luật đấy, rồi sau đó hắn cứ đi lùng thế, hắn cứ đi lùng, mấy bữa hắn xuống hắn đi lùng thì đi ngoài đường thế thôi, hắn đi ngoài bụi thế thôi, bữa này hắn đi lùng, hắn xuống hắn xọc, xọc, xọc xọc vào trong tằm đấy, trong rười đấy, hắn đi hắn xé ra chứ, hắn lấy hai tay hắn xé ra để hắn đi vào hắn coi Việt Minh có có ở trong đấy không, cho nên lúc đó bọn tôi ở chỗ đấy là lộ rồi nên phải lên trên Ty, lên trên Ty ở, cái Ty của Việt Minh đấy, lên trên Ty ở, ở nơi mà làm nhiệm vụ đó là có ba năm, ở trong đây mấy ngày thì lên ở trên đấy, còn về đêm độ khoảng năm giờ chiều là bắt đầu vượt qua đò, vượt qua Trúc Ly, vượt qua là gò Xá rồi đi bộ ra, cứ thế, ở ba năm liền mất ba năm liền vất vả thế.
Ba năm, từ năm mấy đến năm mấy bác?
Từ năm 48 cho đến năm 50 đấy. Sau năm 50 cái thì có cái lúc năm 50 rồi bọn tôi mới lên ở trên Ty không được nữa mới lên ở, ở Đề Phúc, ở Đề Phúc sau đó mới chuyển về ở Vạn Xuân, ở Vạn Xuân rồi mới cứ tiếp tục ra ở cái bến, cái bến của Vạn Xuân đấy, ở đó rồi là, anh em ở nhà thì, thì, một cái đoàn cán bộ thì có sáu, bảy người thôi, đều là anh em họ đi thế, đi đến một điểm nào đấy là phải bảy, sáu, bảy ngày mới về, thế là có một người ở nhà để lo cơm, lo nước, lo gạo lo cơm, anh em về một cái là lo đi mua đi bán để cho anh em ăn, bồi dưỡng vài ba ngày, ba, bốn ngày gì đó. Hay là lên họp, có cái chủ trương gì của Thị ủy là lên họp, họp xong rồi là về, vài ba ngày là về, về thế là cứ ở thế thôi, úi trời vất vả lắm.
Thế ở tại cái xã mình đây có tổ chức thành lập các cái đội dân quân không bác?
Có chứ.
Có ạ?
Dân quân cũng có, thanh niên, dân quân rồi có cái, cái gì đấy dân quân dự bị gì đấy nữa chứ.
Là thành lập từ khi nào, năm nào ạ?
Lâu rồi, từ khi họ định về bấy giờ là, là...
Không cái thời kỳ mà...?
Thời kỳ bí mật đấy.
Cái thời kỳ mà mình còn kháng chiến chống Pháp, thời kỳ bác hoạt động bí mật đấy?
Có chứ, có đều, lúc đấy thành lập một cái đại đội dân quân, thế là lên sinh hoạt rồi là một đội cả xã đây với một đội ở trên Hạ Thôn, đến khi hắn về hắn đóng cái đồn thì đại đội đó phải rời xuống dưới Phân Ba đấy, cái tôi nói đó, rời xuống đấy ở, ở rồi huấn luyện, huấn luyện xong rồi thì, không ai đài thọ cho ăn nữa thì giải tán về, thì ai đâu về đấy.
Dạ là thành lập năm mấy bác?
Thành lập lúc đấy, lúc đấy thành lập cũng  năm 49, 50 rồi đấy, khoảng đấy.
Thế đến khi nào thì mình giải tán ạ?
Đến cái thời kỳ đấy, không biết năm đấy hắn về hắn lùng, hắn bắt cả xã rồi thì, rồi thì giải tán cả cái đơn vị, cả cái đại đội đấy, đại đội dân quân đấy, giải tán về, về thì còn lại năm, sáu người gì đấy, cũng ở cùng chung với nhau đấy, bên Ủy ban vài người, bên Phụ nữ vài người, như bọn tôi đầu tiên là Phụ nữ này, rồi bên Ủy ban thì có ông Cường, ông Bảy, giờ mấy ông đấy chết hết cả rồi.
Nhưng mà khi cái quá trình mà tồn tại hoạt động đó, thì cái đội dân quân đó có làm được việc gì không ạ?
Có chứ, họ đi làm họ huấn luyện, rồi là họ đi, nếu mà khi mà có chủ trương về mà bắt cóc lính đi thế là hắn vào hắn bám sát lấy bọn, hắn bắt ba, bốn thằng.
Thế mình có bắt không?
Hả?
Thế bắt được mấy lần ạ?
Bắt ba, bốn lần gì đấy, hắn bắt vài ba thằng lính thế, cứ một lần thế là đi, đi tuần tra đấy, cái chỗ lính đấy là có một chỗ xuống là đè vo xuống là chắp tay sau lưng thế là đưa về, đưa về dưới Vườn Ba là giáo dục cho một thời gian, rồi lên, cái chỗ mình ở thì mình không đưa về đấy, vì sợ lộ bí mật cho nên đưa về chỗ khác, bởi vì hắn mênh mông như thế, đưa chỗ nào mà chả được.
Nhưng mà cái khi mà mình tuần tra vậy là mình đi ngang nhiên vậy hay là mình đi...?
Đi phải đi bí mật chứ, chứ có đi ngang nhiên đâu, đi ngang nhiên nó chộp nó bắt.
Thế đi tuần tra thì mấy người đi tuần tra ạ?
Thì bộ đội dân quân lúc đấy thì cứ ba bốn người, cứ một đêm thế là ba người, một đêm ba người đi tuần tra, từ bảy giờ đi cho tới 11 giờ về.
Khi đi có mang cái gì đi không ạ, vũ khí gì không?
Bấy giờ thì lúc đấy thì không có súng, thế mà dao, kiếm, với lựu đạn thế là mang đi lung tung. Như tôi  là đi, nhiều khi hắn bắt mang lựu đạn đi, là hai bên hai quả lựu đạn, dao găm này, lúc đó đi đầu cũng có vũ khí hết.
Thế ở xã mình có bộ đội chủ lực về đóng không ạ?
Thời kỳ hòa bình á?
Không cái thời kỳ con hỏi cái thời kỳ chống Pháp?
Không, không có, không có chủ lực về đóng đâu, toàn là bọn tôi hoạt động cả thôi.
Thế ở xã mình cái thời kỳ mà năm 53, 53 có các hoạt động cải cách ruộng đất gì không hả bác?
Cũng có mà đều không công khai.
Dạ không công khai ạ?
Thì bọn tôi chỉ biết chủ trương cải cách ruộng đất, thì chỉ biết cái ông nào mà địa chủ đấu đấy thì, đây thì mình chỉ có địa chủ, đều là nhưng cái ông hương kiểm, lý trưởng lúc đó mà độc ác đấy, thì bắt, lên tóm cổ gọn gàng thế là đi, bắt một lần như thế là hai, ba người, tôi quên mất rồi. Đây ông Đỗ gì, ông Đỗ gì ở đây này, về đây là hành hạ dân, bắt đi lính, đi phu mà trợn trạo, thì bắt, bắt lên trên chiến khu, bắt cái ông lên trên chiến khu, giao cho công an trên chiến khu, sau ông ấy trốn được, ông đi đường rừng ông vào trong Huế, ông ấy ở lại trong đấy đấy chứ. Bắt bọn lý trưởng thôi, thằng nào ác là bắt hết, du kích mình về bắt đấy, bắt không phải đưa xuống Vườn Ba đâu, bắt đi tắt lên ở ngay chỗ Miếu Một đấy, đi qua là Lương Minh là bắt lên chiến khu Đồng Hới luôn, thị xã Đồng Hới luôn. Lúc đó bọn tôi hoạt động cực lắm, có khi đói lắm cơ, cơm ăn thì không có cơm ăn, thế cứ ra ăn bát thịt ngao, với ốc ở ngoài đấy, lấy vào lọc ra lấy cái nước húp, thì là cứ bắt ngao cho qua chuyện đấy, có khi thì lấy rau ngo về luộc, đi hái rau ngo về luộc rồi sống, về luộc rồi ăn thay cơm, mà bảy, tám ngày như thế, chứ không phải không, cực lắm. Bởi vì địch hắn canh gác, hắn không cho chị em đi xuống lấy củi, mà phần nhiều bọn tôi ở dưới đấy là chị em xuống đi lấy củi đấy, thì họ mới lấy gạo, lấy cơm xuống cho mà ăn, chị em ở trên này, trên này có cái tổ chức của mình đấy, cho nên là đi lấy củi lấy đuốc ở đó, thế mình giao nhiệm vụ của hắn đưa lên, lên xong rồi thì nắm tình hình ở trên này, rồi đưa xống cung cấp, đấy ba tổ, bốn tổ, một tổ là ba người, toàn là đi củi hết. Nam cũng thế, nam cũng giả đò đi củi để xuống gặp cho được cán bộ, thế mới liên lạc được chứ không thì làm gì mà liên lạc được.
Bác nói lên chiến khu là ở đâu hả bác?
Chiến khu, đây có hai loại chiến khu, chiến khu của Bảo Ninh thì ở dưới Vườn Ba này. Còn chiến khu của Đồng Hới thì ở trên gì đó Nghĩa Ninh đấy, chiến khu của Đổng Hới thì ở trên chỗ Nghĩa Ninh đấy, ở cái vùng của Nghĩa Ninh vào trong rú.
Bác nói bác thoát ly lên chiến khu?
Thoát ly lên chiến khu là ở đó đấy, ở cái chỗ Nghĩa Ninh đấy, chiến khu của Đồng Hới lúc đấy là đó đấy, rồi có ngoài Thuận Đức nữa, hai chỗ, phía bên này thì ở ngay chỗ Nghĩa Kỳ, mà phía bên ngoài Quang Phú rồi thì ở ngay chỗ Thuận Đức, mình về ở chỗ gần đấy, bữa nào lên gặp ông Ích.
Dạ ông Ích đang còn mệt bác ạ, ông mệt, ông sốt?
Ông Ích là, ông Ích với ông Ly là tôi không thạo ở cái vùng bên thị xã, tôi chỉ thạo cái Bảo Ninh đây thôi, bên thị xã cũng chỉ biết thôi chứ không thạo mấy.
Cái hồi hoạt động bí mật đó các cái chính quyền, Ủy ban hay các tổ chức công an, bộ đội thì có cái gì không?
Không, hoạt động bí mật thì không có cái tổ chức gì hết , chỉ có một cái tổ, một cái tổ quản lý với nhau, bảy, tám người gì đó, rồi chia ra hai, ba chòm thế, hai, ba tổ rồi thì ban ngày thì đi công tác, à ban đêm thì đi công tác, ban ngày thì đưa tổng hợp tình hình thế để báo cáo với cấp trên, chứ không có trụ sở, trụ xiếc gì đâu. Mãi đến khi công khai thì mới có trụ sở, chứ còn hoạt động bí mật thì không có. Chống Pháp là không có trụ sở, trụ xiếc gì, có, có một cái thời kỳ lên làm cái trụ sở ở trên Hạ Thôn đấy, rồi hắn biết, hắn về hắn lùng cho mà chạy toán loạn, đi xuống Vườn Ba đấy, thế đấy.
Thế đến cái khi mà năm 54 ở đây mình có nghe gì đến chiến dịch Điện Biên Phủ ngoài kia không bác?
Có chứ, cái đấy có nghe, nhưng lúc đó là không có đài, thì ông quan tổng Lâm thì có một cái đài, mà cái đài đó không phải là ai cung cấp cho, mà có điều kiện mà gia đình mà sắm, rồi thì cha thì lấy của con, rồi thì chồng thì lấy của vợ, vậy thế chứ còn lúc đấy thì ai, nhưng mà cũng có nghe tình hình Điện Biên Phủ, năm 54 thì hòa bình về được thời gian rồi đấy.
Nhưng mà cái khi mà năm 54 có nghe tin Điện Biên Phủ như vậy thì ở tại xã mình là tình hình sao hả bác?
Tôi cũng không để ý mấy cái chuyện đấy, lúc đó thì thấy nói đánh thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi rồi thì cũng thấy phấn khởi.
Tức mà khi mà nghe tin chuẩn bị đấy, chứ chưa đánh thắng đấy?
Không nghe, mà lúc đấy bọn tôi không để ý mấy, bởi vì chỉ có xung quanh thì là địa bàn của mình là hoạt động, thì mà để ý mà theo dõi để biết tình hình, chứ còn việc đấy thì không để ý.
Thế khi đó bác thấy tình hình của cái xã này sao ạ?
Úi trời họ mừng lắm, nghe thấy Điện Biên Phủ giải phóng là họ mừng.
Không, tức là khi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ chưa thắng lợi đấy?
Chuẩn bị thì đấy họ có chuẩn bị gì đâu, đây không có chuẩn bị gì hết.
Thế cái khi, khi đó thì...?
Thì có, có thông tin, ví dụ như ông Ly, ông Ích là lên họp thì ông thông báo cho cái thông tin là chuẩn bị đánh Điện Biên Phủ, lực lượng như thế này tập trung tại chỗ này đấy, thì mấy ông thông báo cho để mà biết thôi chứ còn không, không có chủ trương phổ rộng.
Thế cái khi mà nghe tin vậy thì tại xã mình cái lực lượng như thế nào bác, chẳng hạn như các cái cơ sở mà bác nói là bác theo dõi tình hình hay gì đó có hoạt động gì không ạ?
Lúc đó thì cũng hoạt động nhưng mà nghe tin đó thì cũng phấn khởi thôi, chứ còn...
Thế khi đó giặc có ở đây nữa không ạ, Pháp có ở đây nữa không ạ?
Năm 54 á, năm 54 thì hắn rút, đến 20 tháng 7 năm 55 thì hắn ở lại đây một tháng, 20 tháng 7 năm 54 là phải rút cho hết này, nhưng mà hắn xin ở lại thị xã đây một tháng, đến 20 tháng 8 năm 54 hắn mới rút đấy, thì mới rút, rút đi đấy...
Ý con hỏi là cái khi mà chưa diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ đấy, nghe tin là chuẩn bị đánh ở Điện Biên Phủ, thì những cái cài mà như bác nghe tin, bác vốn là người  theo dõi nắm cơ sở ở cái xã này, đúng không ạ?
Không, tôi cũng cán bộ, chứ còn không ai giao nhiệm vụ cho tôi đi những cái đấy.
Thế khi đó bác là cán bộ, vậy thì...?
Chỉ nghe, nghe cán bộ, thì năm 54 về đây thì thành lập Ủy ban lâm thời rồi.
Thế khi, cái khi mà chưa đánh Điện Biên Phủ đấy, thì bác theo dõi như vậy thì bác làm gì, bác theo dõi để làm gì ạ?
Theo dõi để cho biết thế thôi, chứ còn cũng không có cái chủ trương của trên, thành ra cũng chịu, chứ còn lúc đó cũng theo dõi, cũng nghe phong phanh thế thôi chứ, cũng không có tin tức gì chính thức.
Vậy khi đó là tình hình cách mạng của xã mình sao ạ?
Tình hình cứ bình thường thế, cứ hoạt động bình thường thế.
Mình không có đấu tranh, không có gì hết à?
Không, không có đấu tranh gì hết.
Thế làm sao mà mình hoạt động được ạ?
Được chứ, bởi vì thắng lợi thế họ biết rồi thì dân họ biết.
Chẳng hạn như cái việc cỡ khoảng chừng từ năm 50, 51, 52 với 53 trở đi Pháp nó ở đây nó vây ráp, nó đóng đồn thì nó bắt lính như vậy thì mình không đấu tranh, tự dưng nó rút vậy chứ mình không có đấu tranh?
Thời kỳ đấy thì có đấu tranh, thời kỳ 52, 53, 54 là cứ đấu tranh, bởi vì hắn về bắt lính, thì bọn tôi hoạt động bí mật, bí mật rồi là lên là gặp, giao nhiệm vụ chủ trương của mình thống nhất, từ trên chỉ thị về thì thống nhất rồi đấy, với cái đoàn cán bộ của Bảo Ninh rồi là về là giao nhiệm vụ cho từng cái chòm, từng cái tổ, tổ bí mật của mình ở trong thôn, thế là giao cho, báo tin cho họ biết là sắp đến đây là sẽ Điện Biên Phủ sẽ giải phóng rồi thì có cái tin tức gì mới thì cứ lên, cứ thông báo cho các cái tổ, cái chòm cán bộ của mình biết, chứ còn không thông báo cho dân được, lúc đó đang còn Pháp, làm sao mà ra dân được.
Thế khi đó mình, ở đây mình có xảy ra đánh nhau với Pháp không ạ?
Không, hắn về thì hắn rút, đến khi năm 54 thì hắn rút, thì hắn xin ở lại bên thị xã, ở lại bên thị xã một tháng, nên là 20 tháng 7 năm 54 là hắn xin ở lại, đến 20 tháng 8 năm 54, cái ban, ban gì đấy, ban gì mà quốc tế, Ban giám sát Quốc tế, vì khi mà ngừng bắn một cái, cái Ban giám sát đấy họ vào họ, họ điều hành hết, họ điều hành hết. Rồi có cái bộ phận, cái bộ phận chỉ huy của cái thị xã đấy, hắn xin ở lại một tháng đấy là phải báo cáo lên ban chỉ huy của tỉnh, khi đó tỉnh có đồng ý đã rồi mới cho ở lại, chứ sức mấy mà.
Thế cái khi năm 54 là bác giữ cái chức gì ạ?
Tôi cũng cán bộ địch hậu thôi chứ bấy giờ đã làm được cái gì.
Cán bộ địch hậu ạ?
Ừ, rồi sau đó, sau hết tháng 8 qua tháng 10, tháng 10 năm 54 đấy, khi đấy mới có cái tổ chức ở trên Thị ủy đưa về rồi thì mới lên tổ chức là ban gì đấy, Ủy ban lâm thời rồi, Đảng ủy thì chỉ đạo đúng như thế, Ủy ban lâm thời các cái tổ chức đều là lâm thời hết, chứ chưa có dân, bởi vì lâm thời cái đã, rồi khi đấy mới ra mới công bố là Ủy ban lâm thời thì có bà đấy, bà kia, ông nọ, ông kia là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, khi đó đân mới biết, biết rồi sau đó về hoạt động một thời gian nắm tình hình cái đã, rồi khi đó mới, đến một năm đã, thì khi đó mới ra bầu, ra bầu các ban, chứ còn lúc đó là Ủy ban lâm thời hết, chứ lúc đó mình biết cơ sở của mình đó, nhưng mà cho họ làm rồi biết dân người ta có đồng ý hay không.
Như khi nãy bác nói ở chỗ ông Thạch là làm Chủ tịch năm 47, 48, vậy là từ 49 đến 54 ai làm Chủ tịch bác?
Không có Chủ tịch nữa, lúc đó là không có Chủ tịch nữa, lúc đó là toàn một đoàn cán bộ đi hoạt động thôi, năm 50, 48, 50 cho đến 54 là đoàn cán bộ thôi chứ không có Chủ tịch, chủ tiếc gì hết, toàn là phụ thuộc về thành phố hết, lúc đó là thành phố là chỉ đạo là, ban cán sự chứ không có cái ban chấp hành thành phố như bây giờ đâu, lúc đó ban cán sự của Thị ủy.
Thế trong cái đoàn đó thì mỗi người phải phụ trách một lĩnh vực chứ bác?
Không có phụ trách gì hết, một cái đoàn cán bộ cho một anh tổ trưởng. Ví dụ ông Ly làm cái trưởng ban của cái đoàn cán bộ hoạt động của Bảo Ninh, thế thôi đấy, với cái anh phó ban nào đấy, là có một cái anh vào làm, bởi vì anh Ly là anh hay đi họp, trên đấy họ triệu tập đều luôn, thì có cái anh phó đoàn ở lại đây để  mà chỉ huy cái đoàn cán bộ đấy.
Nhưng mà trong cái đoàn cán bộ Bảo Ninh đấy thì, chẳng hạn như bác nói là bên bác Ly là trưởng đoàn, thì bác Ly có phân công cho mỗi người phụ trách một cái gì không ạ?
Có chứ, phụ trách, phụ trách cơ sở thôi, phụ trách cơ sở để hoạt động cái chính trị thôi, chứ còn tất cả các hình thức về xã hội là không có.
Thế hồi đó bác được bác Ly phân công làm gì?
Tôi cũng làm cán bộ địch hậu thôi đấy.
Vậy cho con hỏi thêm là cái hồi mà Pháp nó ở đây vậy mình có xây dựng các cái làng chiến đấu hay gì không ạ?
Có chứ, có làng chiến đấu đàng hoàng chứ, thời kỳ mà, bây không biết năm mấy nữa, tôi quên đi rồi, đây thời kỳ đấy hoạt động thì có cái đơn vị 300 có cái đơn vị 15 tháng 7 này, cái đơn vị chiến đấu 15 tháng 7 này, rồi toàn là nữ hết, 15 tháng 7 hắn ra hắn trực chiến ở ngoài bờ biển kia, cái thời kỳ đấy là ở đây là có xã đội rồi, đàng hoàng chứ, có Chủ tịch rồi, Xã đội đàng hoàng rồi, thời kỳ năm 54 đây đấy.
Thời kỳ mà còn Pháp ở đây?
Còn Pháp ở đây thì không có, chỉ có tổ chức bí mật thôi. Thế còn Pháp ở đấy, lý trưởng từ thôn ở dưới kia, ở dưới Mỹ Cảnh mà lên cho tới trên này là tám lý trưởng, rồi đi theo cái chân rết của địch thế, là hương kiểm này, rồi là hương gì, hương gì nữa, hương kiểm, hương ciếc gì, là ba, bốn hương mà lại, bây tôi không nhớ, chỉ nhớ cái ông lý trưởng thôi đấy, lý trưởng với phó lý.
Thế khi nào thì mình, mình thôi cái việc hoạt động bí mật đấy bác?
Đến khi năm 54 về hoạt động về công khai lại thôi, lại phải nghỉ.
Tức là khi nghe thắng lợi Điện Biên Phủ?
Ừ, khi đấy Điện Biên Phủ thắng rồi, thì mà về mà thành lập cái Ủy ban lâm thời, Ủy ban của Bảo Ninh lâm thời.
Thế hồi đó mình có vận động gì để đóng góp cho Điện Biên Phủ không ạ?
Không, kêu là có đóng góp để xây dựng cái quỹ trong thôn, trong xóm vậy thôi, chứ còn mình không biết gì cả.
Trong thôn trong xóm là quỹ gì ạ?
Gọi là cái quỹ xã hội đấy.
Cái quỹ đó dùng để làm gì bác?
Dùng để khi, ví dụ như trong thôn xóm, ai đau ốm thì đi hỗ trợ cho họ, vì bữa này là có quỹ Phụ nữ này, quỹ Thanh niên này, quỹ Nông hội này, quỹ Cựu chiến binh này, chứ bữa trước thì không có. Bữa trước chỉ có cái quỹ chung thôi, rồi là ai đau ốm gì đấy, mỗi thôn là họ cứ có một cái quỹ thế, rồi là trong thôn ai đau ốm gì, là họ lấy cái đấy họ đi mua quà mua các thứ đi thăm, đi hỏi.
Thường thì ai cầm, ai giữ cái quỹ đấy ạ?
Cái quỹ đó úi chao ôi nhiều người giữ, bây giờ họ chết cả rồi có còn đâu.
Thế khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ rồi thì bác có nhận được tin gì về cái Hiệp định Giơnevơ không ạ?
Không, chỉ nghe nói Hiệp định Giơnevơ là kéo dài thêm ra thôi, rồi sau đó mình đấu tranh rồi thì họ chấp hành đúng như thế.
Thế sau, sau khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ, với Hiệp định Giơne thì bác làm gì ạ?
Sau đó thì bọn tôi, trước đấy thì năm 54, sau đó năm 54 là về đây là làm cái Chủ tịch cái xã đây cái đã này, Chủ tịch ở xã đây được một năm.
Là năm 54 là bác làm Chủ tịch lâm thời của xã này ạ?
Ừ của xã đây, cho đến một năm sau thì khi đấy thì mới rút lên làm Phụ nữ, phụ trách Phụ nữ ở thành phố.
Là năm mấy ạ?
Đến năm 58 thì về, 58 tôi về đây thì lại làm cái Bí thư Đảng ủy ở đây, năm 58 là tôi, bởi vì lúc đấy là có giảm nhẹ biên chế đấy. Ở trong gia đình có những cái khó khăn, chồng thì ở nhà đây, mà vợ thì đi hoạt động thế cho nên là, ở nhà thì bà mẹ già nữa, cho nên là phải xin họ giảm nhẹ biên chế, thì xin ra biên chế thì về đây luôn, về đây, mà về đây đúng cái tháng 8, về tháng 8 thì tháng 10 là trúng Đại hội của Đảng bộ đây mà trúng trong cấp ủy mà đưa lên Bí thư, Phó Bí thư đã, ông xã tôi là làm Bí thư, tôi làm Phó Bí thư phụ trách phụ nữ, đến khi năm 59 thì ông ấy lên, điều lên thành phố, lúc đấy thì tôi trực tiếp quyền Bí thư.
Của xã ạ?
Ừ của xã đây, đến năm 63, đến năm 63 thì rút lên lại, năm 63 tôi về đây làm từ năm 58 cho đến năm 63 thì rút lên lại, rút lên lại bố trí vào làm Phụ nữ thị xã Đồng Hới. Rồi đến năm 56, 56, 57 gì đấy, à 66, 67 gì đấy là, là trúng Chủ tịch, Chủ tịch thành phố, 67, 66, 67 thì tôi làm đến năm 72, 72 thì tỉnh rút lên làm cái Phó ban liên hiệp xã, thành lập cái ban Liên hiệp xã, là tôi lên làm Phó chủ nhiệm, Liên hiệp xã lúc đấy là, ông Lâm Khai Thành là, là, ông Lâm Khai Thành ở Đồng Hới đây là Chủ nhiệm, tôi là Phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm xong rồi là đến, Phó chủ nhiệm liên hiệp xã, xong rồi là dến khi nhập tỉnh một cái, là vào trong tỉnh một cái, là đưa ra đây là làm cái Giám đốc của Hải sản, Sở Hải sản của Quảng Bình, lúc đó là còn Bình Trị Thiên, tỉnh Bình Trị Thiên rồi là thành lập ba cái thủy sản là ở, ở gì đấy trong Huế đấy, ở dưới khu vực ở dưới huyện đấy, còn ở Quảng Trị thì có ông Đình ở Đồng Hới, à ở Huế thì có ông Có Minh đấy, rồi Quảng Bình thì tôi, về đây là Giám đốc thủy sản, cho đến khi tôi về hưu luôn đấy.
Về hưu là năm mấy hả bác?
81.
Trong quá trình hoạt động vậy bác có được các huân, huy chương gì không ạ?
Có chứ, Huy chương chống Mỹ hạng nhất này.
Huy chương hay huân chương ạ?
Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy chương chống Pháp hạng nhất, chống Pháp thì huy chương thôi, chứ không có huân chương, 6 năm thì họ mới nói là, bởi vì huân chương rồi, phải 8 năm trở lên mới có huân chương, ở đây từ năm 48 cho đến 54 hòa bình, mới được 6 năm, nên họ cho cái huy chương hạng nhất.
Huy chương chống Pháp hạng nhất?
Ừ, Huy chương chống Pháp hạng nhất, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, rồi là, úi chao ôi loạn, đặt ở trong cái tủ kia.
Hiện nay bác được mấy chục năm tuổi Đảng đấy ạ?
60.
60 ạ, à đúng rồi 60 năm?
Sáu mươi năm tuổi Đảng rồi, đến tháng này là mùng 10 tháng giêng là đúng 60.
Mùng 10 tháng giêng năm 2010?
Tháng 1 năm 2010 vừa được 60, mà không có cái gì hết, về sau, về theo gia đình ở địa phương, phân công cái gì thì làm cái đấy chứ, giờ không nghĩ gì đến nữa.
Bây giờ bác còn biết là ai từng tham gia hoạt động từ cái thời kỳ kháng Pháp không ạ?
Ở đây á?
Dạ, ở đâu cũng được ạ, nói chung hoạt động cùng thời với bác, ở tỉnh, rồi ở...?
Thời kỳ hoạt động với tôi thì còn ông Ích, với ông Ly nữa đấy, hoạt động với tôi đấy, thời kỳ chống Pháp thì ông ấy hoạt động ở trên tỉnh, còn tôi hoạt động ở dưới xã, dưới thành phố này thôi.
Ông Ly thì bọn cháu gặp rồi, còn ông Ích thì cũng đến nhà rồi nhưng mà ông đang mệt nên chưa gặp được. 
(Hết băng ghi âm ngày 9 tháng 12 năm 2009)
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